
 

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC, MÔN HỌC LỰA CHỌN VÀ  

CỤM CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 10, NĂM HỌC 2025-2026 (MỚI) 

 

Lớp Các môn bắt buộc Nhóm môn học lựa chọn Cụm chuyên đề 

10A1 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP-AN, Hoạt động trải nghiệm-Hướng 

nghiệp, Giáo dục địa phương 

Vật lí, Hóa học, Sinh học,  

Công nghệ (Trồng trọt) 

Toán, Sinh học,  

Hóa học 10A2 

10A3 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP-AN, Hoạt động trải nghiệm-Hướng 

nghiệp, Giáo dục địa phương 

Hóa học, Sinh học,  

Tin học, Địa lí 

Toán, Ngữ văn,  

Sinh học 10A4 

10A5 
Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP-AN, Hoạt động trải nghiệm-Hướng 

nghiệp, Giáo dục địa phương 

Hóa học, GDKTPL, Địa lí,  

Công nghệ (Thiết kế và công nghệ) 

Toán, GDKTPL,  

Địa lí 

10A6 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP-AN, Hoạt động trải nghiệm-Hướng 

nghiệp, Giáo dục địa phương 

Vật lí, Địa lí,  

GDKTPL, Tin học 

Ngữ văn, Lịch sử, 

GDKTPL 10A7 

 

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC, MÔN HỌC LỰA CHỌN VÀ  

CỤM CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 11, NĂM HỌC 2025-2026 

 

Lớp Các môn bắt buộc Nhóm môn học lựa chọn Cụm chuyên đề 

11A1 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP-AN, Hoạt động trải nghiệm-Hướng 

nghiệp, Giáo dục địa phương 

Vật lí, Hóa học, Sinh học,  

Công nghệ TK 

Toán, Vật lí,  

Hóa học 11A2 

11A3 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP-AN, Hoạt động trải nghiệm-Hướng 

nghiệp, Giáo dục địa phương 

Vật lí, Hóa học, Sinh học,  

Công nghệ TT 

Toán, Vật lí,  

Hóa học 11A4 

11A5 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP-AN, Hoạt động trải nghiệm-Hướng 

nghiệp, Giáo dục địa phương 

Hóa học, Sinh học,  

Tin học, Địa lí 

Toán, Hóa học,  

Sinh học 11A6 

11A7 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP-AN, Hoạt động trải nghiệm-Hướng 

nghiệp, Giáo dục địa phương 

Địa lí, GD KTPL,  

Công nghệ TK, Tin học 

Toán, Ngữ văn,  

Lịch sử 11A8 

 

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC, MÔN HỌC LỰA CHỌN VÀ  

CỤM CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 12, NĂM HỌC 2025-2026 

 

Lớp Các môn bắt buộc Nhóm môn học lựa chọn Cụm chuyên đề 

12A1 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP và AN, Hoạt động trải nghiệm, 

Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương 

Vật lí, Hóa học,  

Sinh học, Tin học 

Toán, Vật lí,  

Hóa học 12A2 

12A3 
Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP và AN, Hoạt động trải nghiệm, 

Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương 

Vật lí, Hóa học, Sinh học,  

Công nghệ TT 

Toán, Vật lí,  

Hóa học 

12A4 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP và AN, Hoạt động trải nghiệm, 

Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương 

Hóa học, Sinh học,  

GD KTPL, Công nghệ TT 

Toán, Hóa học,  

Sinh học 12A5 

12A6 Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục QP và AN, Hoạt động trải nghiệm, 

Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương 

Vật lí, Địa lí,  

Công nghệ TK, Tin học 

Ngữ văn, Lịch sử,  

Địa lí 12A7 
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